	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN – Lớp 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)


	Chủ đề
	Nội dung
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
NB

	TH
	Tổng số câu
	TH
	VD
	
VDC

	Tổng số bài

	Phân số và Số thập phân
	Phân số với tử và mẫu là số nguyên
	Câu 1,2
	
	2
	
	
	
	

	
	So sánh các phân số
	
	Câu 4
	1
	
	
	
	

	
	Phép cộng và trừ phân số
	Câu 3
	Câu 6
	2
	Bài 1a
0,5đ
	Bài 2b
0,75đ
	Bài 6b
0,5đ
	

	
	Phép nhân, phép chia phân số
	
	Câu 7
	1
	Bài 1b
0,5đ
	Bài 2a
0,75đ
	
	

	
	Ước lượng và làm tròn số
	Câu 5
	
	1
	
	
	
	

	
	Tỉ số, tỉ số phần trăm
	
	Câu 8
	1
	
	Bài 3
1đ
	
	

	
	Hai bài toán về phân số
	
	Câu 9
	1
	
	
	
	

	
	Bội và ước của số nguyên
	
	
	
	
	
	Bài 6a 
0,5 đ
	

	Một số yếu tố thống kê và xác xuất
	Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
	Câu 10
	
	1
	Bài 4
1đ
	
	
	

	
	Biểu đồ cột
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mô hình xác xuất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	Câu 12
	
	1
	
	
	
	

	
	Xác xuất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	
	
	
	
	
	
	

	Hình học phẳng
	Điểm. Đường thẳng
	
	
	
	Bài 5 a
1đ
	
	
	

	
	Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn thẳng
	
	
	
	
	Bài 5b
0,5đ
	
	

	
	Góc
	
	Câu 12
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	12
	4
	4
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Điểm
	
	
	
	3
	3
	3
	1
	10

















